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          Câu 1: (2,5 điểm)




Một chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc tại thời điểm s  là   chưa biết, vận tốc tại thời điểm s là m/s. Gia tốc chuyển động bằng - 2 m/s2.
Tính:

a) Vận tốc ?    


b) Quãng đường đi được trong khoảng thời gian kể từ thời điểm  đến thời điểm ?     
Câu 2: (2,5 điểm)
Một lò xo có độ cứng k = 90 N/m. 
Tính:
a/ Trọng lượng vật nặng phải treo vào đầu lò xo để nó dãn ra một đoạn 5.10-2 m?
b/ Thay vật nặng nói trên bằng vật nặng khác có trọng lượng gấp đôi thì lò xo dãn ra một đoạn bao nhiêu mét? 
Câu 3: (2,5 điểm)
Mặt chân đế là gì? Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế như thế nào?  Giải pháp để tăng mức vững vàng trong cân bằng của vật có mặt chân đế?
         Câu 4: (2,5 điểm)


Một vật nặng được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu  chưa biết. Biết độ cao cực đại mà vật đạt được là  m. 
Bỏ qua sức cản không khí và cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Tính: 

a/ Vận tốc ?


b/ Nếu muốn vật chỉ đạt được độ cao cực đại m  thì vận tốc ban đầu  phải bằng bao nhiêu?

_______HẾT_______
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	    Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	       2,5

	
	a
	
Công thức 
	       0,50


	
	
	
Thế số  
	       0.25

	
	
	
Đáp số   m/s
	       0,50

	
	b
	
Công thức  
	
       0,50

	
	
	
Thế số  
	
       0,25

	
	
	
Đáp số   m
	
       0,50


	2
	
		 
	       2,5

	
	a.
	
Công thức 
	       0,50

	
	
	
Thế số  
	       0.25

	
	
	
Đáp số   N
	       0,50

	
	b.
	Giải bằng lập luận
	       1.25

	
	
	
Công thức 
	       0.50


	
	
	Thương không đổi, tử tăng gấp đôi thì mẫu phải tăng gấp đôi.
	
       0,25

	
	
	Nghĩa là thay vật nặng nói trên bằng vật nặng khác có trọng lượng gấp đôi thì lò xo dãn ra một đoạn gấp đôi, tức 10-1 m
	

       0,50

	
	b.
	Giải bằng phép tính
	       1.25

	
	
	
Công thức 
	       0.50


	
	
	
Thế số  
	           
       0.25


	
	
	
Đáp số   m	
	       0,50

	3
	
		 
	        2,5

	
	a.
	Đối với những vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ chúng bằng cả mặt đáy thì mặt chân đế là mặt đáy của vật.
	        0.50

	
	b.
	Đối với những vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ chúng chỉ bẳng một số diện tích rời nhau thì mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó. 
	        0,50

	
	
c.
	Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế hay là trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế. 
	
       0,50

	
	d.

	Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế của vật.
	       1,00

	4
	
	
	 
	        2,5

	
	a.
	
	        1,50

	
	
	
Định luật bảo toàn cơ năng 
	        0,25

	
	
	
Chọn gốc thế năng tại mặt đất thì 
	        0,25

	
	
	


Ở độ cao cực đại  có , ta có phương trình 
	


        0,50

	
	
	
Thế số  
	          
        0,25

	
	
	
Đáp số   m/s
	        0,25

	
	b.
	
	        1,00

	
	
	
Gọi  là vận tốc ban đầu để có độ cao cực đại


 m, ta có phương trình 
	


        0,50

	
	
	
Thế số  
	          
        0,25

	
	
	
Đáp số   m/s
	        0,25


                                              NỘI DUNG


                                                      

	       _______Hết_______

            TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	


    Nguyễn Quỳnh Giao                                                                  Nguyễn Quỳnh Giao
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